	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH ĐIỆN BIÊN

 
Số: 3733/TTr-UBND

 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc


Điện Biên, ngày 01 tháng 12 năm 2016


TỜ TRÌNH
Về Quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2025, định hướng 2030


Kính gửi: HĐND tỉnh Điện Biên
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 về hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu; Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 7157/QĐ-BCT ngày 26/11/2012 của Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh Điện Biên xem xét, thông qua Quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến 2030 với một số nội dung chủ yếu sau:

I. Sự cần thiết lập quy hoạch

Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 của UBND tỉnh; qua gần 10 năm thực hiện quy hoạch đã đạt được một số kết quả khả quan như: Đến năm 2015, toàn tỉnh có 2.825 cơ sở sản xuất công nghiệp và TTCN, trong đó có 110 doanh nghiệp; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.133 tỷ đồng; tỷ trọng trong GRDP ngành công nghiệp đạt 8,5%... 

Đến nay có nhiều nội dung về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo quy hoạch đã duyệt không còn phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp của cả nước, Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng.  Bên cạnh đó đã có nhiều thay đổi như: Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030... 

Trước những yêu cầu khách quan và chủ quan đó, đòi hỏi phải có cách nhìn mới, với những nhiệm vụ mới, phù hợp với bối cảnh chung và cần thiết phải xây dựng quy hoạch cho phù hợp tình hình thực tế hiện nay. Do vậy, UBND tỉnh xây dựng Đề án “Quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

II. Nội dung của Quy hoạch

1. Quan điểm 

Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Điện Biên phải phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch phát triển các ngành kinh tế của tỉnh; Quy hoạch công nghiệp của Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ và cả nước; liên kết giữa các vùng kinh tế, các địa phương; thu hút và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, liên kết đầu tư để phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.

         Phát triển công nghiệp trên cơ sở phát huy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh đảm bảo hiệu quả, bền vững, làm nền tảng phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ khác; sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên và đảm bảo các yêu cầu về môi trường; tiếp tục giảm dần và phát triển hợp lý ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản; tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. 

 Bảo tồn, phát huy những ngành nghề, làng nghề tiểu thủ công truyền thống của địa phương, phát triển các ngành nghề mới, sản xuất các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, sản phẩm chế biến… phục vụ phát triển du lịch, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; bố trí các dự án mới và sắp xếp các cơ sở sản xuất công nghiệp phân tán tại các khu đô thị vào các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch đã được duyệt. Gắn phát triển sản xuất công nghiệp với quy hoạch phát triển mới các vùng nguyên liệu và các vùng nguyên liệu sẵn có tại địa phương. 

 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương để đáp ứng được nhu cầu của các ngành sản xuất công nghiệp; Khuyến khích áp dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại phù hợp với điều kiện, năng lực sản xuất, chế biến nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

2. Mục tiêu 

- Giai đoạn 2016 - 2020: Phấn đấu, giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng bình quân từ 14,9%/năm trở lên, đến năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 5.042 tỷ đồng, tăng gấp trên 2,3 lần so với năm 2015 (theo giá so sánh năm 2010). 

Cơ cấu ngành công nghiệp - xây dựng trong nền kinh tế chiếm khoảng 26,86%, trong đó riêng ngành công nghiệp chiếm khoảng 10,8%.

- Giai đoạn 2021 - 2025: Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn này trên 13%/ năm; phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh sẽ đạt khoảng 9.400 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng gấp trên 1,87 lần so với năm 2020.
Cơ cấu ngành công nghiệp - xây dựng trong nền kinh tế chiếm khoảng 30%, trong đó ngành Công nghiệp sẽ tăng lên, chiếm khoảng 17,0% (năm 2020 là 10,8%).  

 Phấn đấu đến năm 2025, đầu tư kết cấu hạ tầng và hình thành Khu công nghiệp Tây Bắc và  thành lập được từ 01 đến 02 cụm công nghiệp, tạo các điều kiện cần thiết và thuận lợi để thu hút đầu tư vào phát triển công nghiệp. 

- Phấn đấu đến năm 2030: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân đạt khoảng từ 13% đến 15%/năm tương ứng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh sẽ đạt khoảng 18.000 đến 19.000 tỷ đồng vào năm 2030, gấp 3,6 lần so với giá trị dự báo và phấn đấu đạt năm 2020 (theo giá so sánh năm 2010).

3. Quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp


3.1. Quy hoạch theo vùng, lãnh thổ

a) Vùng Công nghiệp 1 (Trục kinh tế động lực QL279)

Tập trung phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp: sản xuất vật liệu xây dựng; khai thác khoáng sản; chế biến nông, lâm sản, thực phẩm; thức ăn chăn nuôi; chế biến cà phê, cao su; sản xuất điện; phân bón... Phấn đấu hình thành khu công nghiệp Tây Bắc tại huyện Điện Biên và đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn thành ít nhất 02 cụm công nghiệp. 

Khuyến kích đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề và nghề truyền thống trên địa bàn, gắn với phát triển du lịch. 

b) Vùng Công nghiệp 2 (Vùng kinh tế sinh thái sông Đà)

Phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp khai thác khoáng sản; sản xuất VLXD; sản xuất thức ăn chăn nuôi; chế biến chè; cơ khí sửa chữa, sửa chữa đóng tàu, thuyền (thị xã Mường Lay, Tủa Chùa), sản xuất điện; Một số ngành nghề tiểu thủ công như thêu ren thổ cẩm, nghề trồng, chăm sóc và chế biến chè cổ thụ kết hợp du lịch (huyện Tủa Chùa)…

c) Vùng Công nghiệp 3 (Vùng kinh tế Nậm Pồ-Mường Nhé)

Vùng tập trung phát triển một số ngành, sản phẩm công nghiệp như: Chế biến cao su, chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng…

3.2. Quy hoạch phát triển một số ngành, sản phẩm

3.2.1. Công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản

Phát triển ngành khai thác khoáng sản đáp ứng nhu cầu phát triển ngành chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Khuyến khích sử dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác, chế biến khoáng sản nhằm nâng cao hệ số thu hồi khoáng sản, tiết kiệm tài nguyên, hợp lý và hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, có sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước. Nâng cao tính tập trung công nghiệp, tạo điều kiện hình thành một số vùng khai thác và chế biến khoáng sản với giá thành thấp. Đẩy mạnh công tác điều tra, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, giá trị kinh tế tài nguyên khoáng sản để làm căn cứ xây dựng kế hoạch, đầu tư khai thác và chế biến có hiệu quả.

Mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân khoảng 3,6%/năm, tỷ trọng của ngành chiếm khoảng 2,8% và đạt 8,4%/năm trong giai đoạn 2021 – 2025; Đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp của ngành đạt khoảng 180 tỷ đồng (Giá so sánh năm 2010).

3.2.2. Công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm


Phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm trên cơ sở gắn với quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu như: gạo tại huyện Điện Biên; vùng cà phê Mường Ảng, Điện Biên; vùng cao su huyện Điện Biên, Mường Chà, Mường Nhé; vùng chè Tủa Chùa… tạo nền tảng cho công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến có dây chuyền công nghệ tiên tiến, quy mô sản xuất công nghiệp. Từng bước sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, hướng đến đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu; Phát triển trên cơ sở gắn với liên kết chặt chẽ về lợi ích giữa ngành công nghiệp chế biến và người sản xuất nguyên liệu. 

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 16,7%/năm và giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng 14,3%/năm. Đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp của ngành đạt khoảng 3.800 tỷ đồng.

3.2.3. Công nghiệp chế biến gỗ

Khuyến khích các doanh nghiệp chế biến gỗ tham gia trồng rừng kinh tế, phát triển vùng nguyên liệu tại tỉnh và các địa phương lân cận để trồng rừng nguyên liệu phục vụ ngành chế biến gỗ. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 14,4%/năm và khoảng trên 20%/năm trong giai đoạn 2021 – 2025; đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp của ngành đạt khoảng từ 500 tỷ đồng trở lên. 

3.2.4. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng phải đảm bảo tính bền vững; bảo vệ môi trường sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử văn hoá, du lịch và an ninh quốc phòng; kết hợp hài hoà giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Phát triển vật liệu xây dựng trên cơ sở khai thác có hiệu quả lực lượng lao động tại chỗ và các lợi thế khác để đáp ứng được cơ bản nhu cầu xây dựng trong tỉnh. Phát tiển vật liệu xây dựng với quy mô hợp lý, với công nghệ tiên tiến, hiện đại để đa dạng hoá sản phẩm, đạt tiêu chuẩn chất lượng, giá thành phù hợp để phục vụ phát triển nông thôn.

Thực hiện lộ trình theo kế hoạch, xoá bỏ hoàn toàn các loại lò thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng (lò hoffman) sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí)  và thay thế bằng vật liệu không nung.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 19,8%/năm và đạt 15,7%/năm trong giai đoạn 2021 – 2025; đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp của ngành đạt khoảng 2.465 tỷ đồng.
3.2.5. Công nghiệp phân bón, hoá chất

Thu hút đầu tư ngành phân bón sản xuất phân hữu cơ vi sinh nhằm phục vụ phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và đáp ứng một phần nhu cầu thiết yếu cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chú trọng lựa chọn đầu tư công nghệ sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, xử lý nước thải và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 16,8%/năm giai đoạn đến năm 2020 và khoảng 14,9%/năm giai đoạn 2021-2025; đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 40 tỷ đồng.

3.2.6. Công nghiệp dệt may, da giày

Khuyến khích, thu hút các tập đoàn, tổng công ty dệt may, cùng với sự hỗ trợ đầu tư từ Nhà nước, đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hàng may mặc trên địa bàn tỉnh nhằm sử dụng được một lượng lớn lao động, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu.


 Hỗ trợ xây dựng, khôi phục, phát triển các làng nghề, nghề dệt thủ công truyền thống, sản xuất ra các sản phẩm thổ cẩm (túi, ví, trang phục truyền thống...) của các địa phương để tạo ra sản phẩm phục vụ du lịch của tỉnh. 

Phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020 giá trị sản xuất công nghiệp của ngành đạt tốc độ tăng trưởng 8%/năm và tăng lên 19,4%/năm trong giai đoạn 2021-2025; đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 160 tỷ đồng.

3.2.7. Công nghiệp cơ khí, sửa chữa, chế tạo và sản xuất sản phẩm kim loại

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mở rộng và phát triển các xưởng cơ khí, gia công, cơ khí sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phục vụ cho sản xuất công nghiệp, phương tiện giao thông… Phát triển các xưởng cơ khí, gia công sản phẩm từ kim loại, chế tạo nông cụ, đồ gia dụng, sửa chữa điện, điện tử, điện lạnh… ở các đô thị, khu dân cư tập trung nông thôn, phục vụ nhu cầu của nhân dân và thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn. 

Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt tăng trưởng 8,5%/năm giai đoạn 2016 - 2020 và tăng 14,4%/năm giai đoạn 2021 – 2025; đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp của ngành đạt 500 tỷ đồng.

3.2.8. Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước

Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 đạt tốc độ tăng trưởng 36%/năm và tăng 4%/năm trong giai đoạn 2021 – 2025; đến năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp của ngành đạt 980 tỷ đồng và đạt 1.200 tỷ đồng vào năm 2025. Trong đó:

a) Công nghiệp sản xuất và phân phối điện


Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của vùng và của từng địa phương, đảm bảo chất lượng điện và độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được nâng cao. Phấn đấu hoàn thành Tiêu chí số 4 về Điện trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 98% số hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia; đến năm 2025 đạt 100%.

Từng bước thực hiện đầu tư và cải tạo lưới điện theo quy hoạch. Ưu tiên nguồn điện phục vụ cho sản xuất và cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư các công trình thủy điện vừa và nhỏ. Phấn đấu nâng công suất các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh lên khoảng 300 MW vào năm 2020 và khoảng 340 MW vào năm 2025.  

b) Công nghiệp sản xuất và phân phối nước

Đảm bảo sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn và các KCN, CCN, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Các đô thị, trung tâm huyện đều có các nhà máy cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất; Chú trọng đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, đặc biệt là cho các xã vùng cao, vùng xa, vùng biên giới, các khu tái định cư.

Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch ở thành thị đạt 99,5%, số dân ở nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 77%.

3.3. Quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp

Từ nay đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh hình thành khu công nghiệp Tây Bắc và từ 01 đến 02 cụm công nghiệp theo quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, thu hút các dự án phát triển công nghiệp trên địa bàn, làm nền tảng cho tăng trưởng, đảm bảo phát triển bền vững và góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và trong tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Tạo một kết cấu hạ tầng công nghiệp mới, có giá trị lâu dài, góp phần hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng toàn tỉnh. Tạo việc làm, nâng cao thu nhập và hình thành tác phong công nghiệp cho người lao động.

3.4. Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn

Phát triển ngành nghề nông thôn theo hướng sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế nông thôn sang các ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; duy trì và phát triển các sản phẩm làng nghề mang bản sắc văn hoá dân tộc. Phát triển ngành nghề nông thôn theo quan điểm “mỗi địa phương một sản phẩm”, tuỳ theo điều kiện của từng vùng, miền mà phát triển các sản phẩm mang được nét văn hoá đặc trưng, phục vụ phát triển du lịch của tỉnh; góp phần xóa đói, giảm nghèo, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 

Định hướng một số ngành nghề như: chế biến các sản phẩm nông sản là đặc sản của địa phương, một số ngành nghề truyền thống như mây tre đan, dệt thổ cẩm; sản xuất thực phẩm như thịt sấy khô, bánh khẩu xén, bánh dày, rượu ngô, rượu táo mèo…. 

Chú trọng vào việc đào tạo, bồi dưỡng nghề cho lao động nông thôn. Đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến vào các ngành nghề sản xuất, đặc biệt là bảo quản chế biến nông sản, xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề. Hình thành các loại hình doanh nghiệp nhỏ trong nông thôn, tổ hợp tác, hợp tác xã…

Đầu tư hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng làng nghề, xúc tiến thương mại, khuyến công, khuyến nông; khuyến khích các hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2020, giá trị thu nhập của người làm ngành nghề nông thôn đạt 50 triệu đồng/người/năm; thành lập mới một số làng nghề tại thị xã Mường Lay, huyện Điện Biên và các địa bàn khác khi có đủ điều kiện.


4. Tổng nhu cầu vốn đầu tư


a) Giai đoạn 2016-2020: Tổng nhu cầu vốn khoảng 13.500 tỷ đồng


-  Nguồn vốn nhà nước dự ước khoảng 5.000 tỷ đồng; trong đó: Vốn trung ương 4.856 tỷ đồng; vốn địa phương 144 tỷ đồng (dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020).
- Nguồn vốn khác: 8.500 tỷ đồng.

  b) Giai đoạn 2021-2025: Tổng nhu cầu vốn khoảng 10.400 tỷ đồng; trong đó: Vốn nhà nước khoảng  4.000 tỷ đồng; vốn khác 6.400 tỷ đồng.

5. Một số giải pháp chủ yếu

5.1. Phát triển dịch vụ công nghiệp

Phát triển tổng hợp các loại hình dịch vụ, đa dạng hóa quan hệ thị trường. Trước hết, tập trung phát triển một số ngành dịch vụ quan trọng để phục vụ phát triển công nghiệp như: dịch vụ công quản lý nhà nước về đầu tư và quản lý sản xuất kinh doanh, dịch vụ tài chính, thuế, ngân hàng, viễn thông, mạng lưới vận tải, nhà ở, thương mại, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh...

- Hoàn thiện môi trường pháp lý: Bảo đảm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp theo khuôn khổ pháp luật. Tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi, an toàn, thông thoáng, công bằng, minh bạch, không phân biệt thành phần kinh tế, vì doanh nghiệp, trợ giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Hướng dẫn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ công nghiệp hiểu biết về luật pháp và tập quán, thông lệ quốc tế có liên quan đến ngành dịch vụ.

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến các sản phẩm dịch vụ: Phát triển mạnh công tác nghiên cứu tiếp cận thị trường ở mọi cấp, mọi ngành, ở mọi doanh nghiệp. Tăng cường hệ thống thu thập, xử lý và cung cấp thông tin thị trường trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

- Tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành dịch vụ: Đổi mới và áp dụng công nghệ dịch vụ hiện đại, lấy việc phát triển ngành Công nghiệp làm trung tâm phục vụ. 

5.2. Giải pháp thu hút đầu tư

Tiếp tục tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, bình đẳng, thân thiện với doanh nghiệp; có chính sách thống nhất, không phân biệt các thành phần kinh tế, tạo động lực cho quá trình phát triển công nghiệp. Tập trung giải quyết các cơ chế chính sách về đất đai; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu; xúc tiến thị trường tiêu thụ sản phẩm; đào tạo lao động... Vận dụng tối đa các chính sách ưu đãi đầu tư; đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù trong ưu đãi đầu tư đối với một số ngành, lĩnh vực cần thu hút đầu tư; xây dựng kết cấu hạ tầng hợp lý phục vụ cho phát triển công nghiệp.   

Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, tập trung xúc tiến trực tiếp với các tập đoàn, tổng công ty lớn; chuyển hình thức mời gọi đầu tư từ “Tỉnh có” sang “Nhà đầu tư cần”. Tiếp tục xây dựng, bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách về khuyến công. Tăng cường kinh phí khuyến công, tập trung hỗ trợ những lĩnh vực mà Điện Biên có thế mạnh, gắn với công nghiệp chế biến để tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt và có khả năng cạnh tranh.

5.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Mở rộng mạng lưới đào tạo nghề và thay đổi cơ cấu đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường lao động. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề theo hướng xã hội hóa, đa dạng hóa hình thức đào tạo, linh hoạt và thiết thực. Tăng cường việc liên kết đào tạo nghề với các cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh  và các địa phương có thế mạnh trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến việc làm.

5.4. Phát triển cơ sở hạ tầng khu và cụm công nghiệp

 Đề nghị Trung ương tạo điều kiện, cơ chế đặc thù, hỗ trợ 100% vốn đầu tư cơ sở hạ tầng đối với khu công nghiệp Tây Bắc và từ 01 đến 02 cụm công nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh. Khuyến khích và tạo điều kiện doanh nghiệp tự bỏ vốn thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và được khấu trừ hàng năm vào tiền thuê đất.

5.5. Giải pháp phát triển vùng nguyên liệu

 Tăng cường phối hợp giữa hai ngành nông nghiệp và công nghiệp nhằm hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa việc quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu gắn với quy hoạch nhà máy chế biến. Tập trung phát triển, hình thành một số vùng nguyên liệu tập trung, chuyên canh phục vụ cho công nghiệp chế biến, đặc biệt là vùng nguyên liệu gỗ từ trồng rừng sản xuất, cà phê, chè, cao su, dong riềng, dược liệu…

Tạo điều kiện tối đa trong việc giao đất, giao rừng và cho vay vốn lãi suất ưu đãi đối với các hộ trồng rừng, trồng cây công nghiệp. Có cơ chế tạo mối liên hệ giữa nông dân và công nhân nhà máy, giữa người trồng nguyên liệu và người chế biến nhằm điều hòa lợi ích giữa các bên.

5.6. Giải pháp về khoa học và công nghệ

Khuyến khích việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật phù hợp với từng ngành nghề; tập trung đầu tư sử dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại cho một số ngành trọng điểm như: Chế biến nông sản, thực phẩm; công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản,…kiên quyết ngăn chặn việc nhập và sử dụng công nghệ lạc hậu trong sản xuất, chế biến công nghiệp. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ. Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về sở hữu công nghiệp.

5.7. Giải pháp bảo vệ môi trường

Quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư, từ khâu thẩm định dự án đầu tư đến khi triển khai, thực hiện vận hành dự án; Khi phê duyệt dự án đầu tư, bắt buộc phải đánh giá được tác động của dự án đối với môi trường sinh thái và sức khoẻ cộng đồng; Tổ chức, thanh tra, kiểm tra, giám sát, quan trắc môi trường các cơ sở đang hoạt động theo định kỳ, đảm bảo các chỉ tiêu về môi trường theo quy định.

Đầu tư và hỗ trợ để xây dựng các công trình xử lý môi trường; Không cấp phép đầu tư đối với các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; Tăng cường giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người lao động trong việc phòng ngừa và bảo vệ môi trường; Có chính sách khuyến khích sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, hạn chế thấp nhất ô nhiễm môi trường. Đối với các khu, cụm công nghiệp và làng nghề, thực hiện đầy đủ các giải pháp bảo vệ môi trường theo quy định.

5.8. Giải pháp tổ chức quản lý

Kiện toàn tổ chức (bộ máy, nhân sự) đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước về công nghiệp (tỉnh, huyện, thị, thành phố); làm tốt công tác cải cách hành chính; phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện, đặc biệt trong công tác đầu tư, thị trường, quản lý các khu, cụm công nghiệp.

6. Tổ chức thực hiện

Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch và chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ thực hiện các nội dung được phân công đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 (có Dự thảo nghị quyết và đồ án Quy hoạch gửi kèm theo).
Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực HĐND;

- Các đồng chí TT Tỉnh ủy;

- L/đ UBND tỉnh;

- Ban KTNS HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Công Thương;

- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, TH.
	 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
 Mùa A Sơn


	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:              /PTr-KTTH
	Điện Biên, ngày         tháng 11 năm 2016

	
	
	Độ mật: Thường

- Theo dõi YKCĐ: Không

- Mã DT: 329 


PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

	Kính gửi:
	- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;


	Vấn đề trình:
	Về việc trình thông qua Quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2025, định hướng 2030.

	Cơ quan trình:
	Phòng Kinh tế. 

	Tài liệu kèm theo:
	Văn bản số 1478/SCT-QLCN ngày 25/11/2016 của Sở Công Thương.

	1.
	Tóm tắt nội dung công việc:


	Ngày     tháng 11 năm 2016

Phê duyệt của lãnh đạo

UBND tỉnh



	2.
	Ý kiến của các đơn vị có liên quan
	

	 
	Ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh:

a) Ý kiến tham mưu, thẩm tra của chuyên viên: 

- Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo văn phòng đã thẩm định nội dung qua phần mềm xử lý công việc.

- Kính trình, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản./.

- Số bản in: … bản.

b) Ý kiến thẩm định của lãnh đạo Văn phòng:
	

	
	
	Ngày    tháng 11 năm 2016

L/đ Văn phòng



	Ngày 28 tháng 11 năm 2016

Người trình

Nguyễn Quang Thành
	Ngày    tháng 11 năm 2016

Trưởng phòng

Lường Tuấn Anh 
	


10

